
  

 

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG HOÀN PHÍ THƯỜNG NIÊN  

THẺ TÍN DỤNG NĂM ĐẦU 

 (Dành cho thẻ tín dụng được phát hành từ 01/12- 31/12/2023) 

STT Họ và tên Giấy tờ tùy thân Tỉnh/Thành phố Số tiền hoàn phí 

1 TRẦN THỊ TRÚC LY 08919501**** Hà Nội 
                      

450,000  

2 TRẦN THỊ TRÚC LY 08919501**** Hà Nội 
                      

450,000  

3 VO THI MY HAO 08919401**** Hà Nội 
                      

950,000  

4 VO THI MY HAO 08919401**** Hà Nội 
                      

950,000  

5 VO THI MY HAO 08919401**** Hà Nội 
                      

950,000  

6 NGUYỄN DUY TIÊN PHONG 02708500**** Cần Thơ 

                      
450,000  

7 Diệp Thanh Giáo 09206200**** An Giang 

                      
450,000  

8 Diệp Thanh Giáo 09206200**** An Giang 

                      
450,000  

9 ĐÀO TRẦN QUỐC THỊNH 09220500**** An Giang 

                      
450,000  

10 ĐÀO TRẦN QUỐC THỊNH 09220500**** An Giang 

                      
450,000  

11 Huỳnh Quang Long 09207600**** An Giang 

                      
950,000  

12 Huỳnh Quang Long 09207600**** An Giang 

                      
950,000  

13 Huỳnh Quang Long 09207600**** An Giang 

                      
950,000  

14 Nguyễn Minh Hiếu 08708100**** An Giang 

                      
450,000  

15 Nguyễn Thị Ngọc Tú 36553315**** An Giang 

                      
450,000  

16 Trần Thị Hương 08915900**** An Giang 

                      
450,000  

17 Trần Thị Hương 08915900**** An Giang 

                      
450,000  

18 Đậu Thị Nga 01516500**** Bắc Ninh 

                      
450,000  

19 Đinh Xuân Việt 03608300**** Bắc Ninh 

                      
950,000  

20 Đinh Xuân Việt 03608300**** Bắc Ninh 

                      
950,000  
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21 Nguyễn Mai Xuân Hải 18413007**** Bắc Ninh 

                      
450,000  

22 Nguyễn Thị Hoài Thương 01919700**** Bắc Ninh 

                      
450,000  

23 Nguyễn Thị Phương Linh 04918800**** Hồ Chí Minh 

                      
450,000  

24 BÙI ĐOÀN QUANG HUY 06609900**** Hồ Chí Minh 

                      
950,000  

25 ĐẶNG THANH BÌNH 07908600**** Hồ Chí Minh 

                      
450,000  

26 LÊ THỊ KIỀU NGA 07518500**** Hồ Chí Minh 

                      
450,000  

27 LƯƠNG THỊ THANH THẢO 04018703**** Hồ Chí Minh 

                      
450,000  

28 NGỤY THẾ TÙNG 07909001**** Hồ Chí Minh 

                      
950,000  

29 TRẦN VĂN DŨNG 04909601**** Hồ Chí Minh 

                      
450,000  

30 VŨ NGUYÊN VŨ 07509101**** Hồ Chí Minh 

                      
950,000  

31 VŨ NGUYÊN VŨ 07509101**** Hồ Chí Minh 

                      
950,000  

32 VŨ NGUYÊN VŨ 07509101**** Hồ Chí Minh 

                      
950,000  

33 ĐÀM ANH THƯ 03119900**** Hà Nội 
                      

450,000  

34 ĐÀM ANH THƯ 03119900**** Hà Nội 
                      

450,000  

35 LÊ HOÀNG THANH 03119700**** Hà Nội 
                      

450,000  

36 LÊ HOÀNG THANH 03119700**** Hà Nội 
                      

450,000  

37 NGUYỄN NGỌC SƠN 03108600**** Hà Nội 
                      

450,000  

38 NGUYỄN NGỌC SƠN 03108600**** Hà Nội 
                      

450,000  

39 NGUYỄN THẾ THÁI 03109701**** Hà Nội 
                      

450,000  

40 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 03119800**** Hà Nội 
                      

450,000  

41 NGUYỄN VĂN CỪ 03109001**** Hà Nội 
                      

450,000  

42 NGUYỄN VĂN CỪ 03109001**** Hà Nội 
                      

450,000  

43 PHẠM THỊ NGUYỆT 03118201**** Hà Nội 
                      

450,000  



  

 

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

44 PHẠM THỊ NGUYỆT 03118201**** Hà Nội 
                      

450,000  

45 TRẦN ĐĂNG CƯỜNG 03109901**** Hà Nội 
                      

450,000  

46 TRẦN ĐĂNG CƯỜNG 03109901**** Hà Nội 
                      

450,000  

47 TRẦN LINH CHI 03119700**** Hà Nội 
                      

450,000  

48 TRẦN LINH CHI 03119700**** Hà Nội 
                      

450,000  

49 TRẦN NGỌC QUANG ANH 03120100**** Hà Nội 
                      

450,000  

50 TRẦN NGỌC QUANG ANH 03120100**** Hà Nội 
                      

450,000  

51 TRẦN PHƯƠNG THẢO 03119900**** Hà Nội 
                      

450,000  

52 TRỊNH CÔNG ANH 03108300**** Hà Nội 
                      

450,000  

53 TRỊNH CÔNG ANH 03108300**** Hà Nội 
                      

450,000  

54 VŨ THU HẰNG 03118902**** Hà Nội 
                      

450,000  

55 VŨ THU HẰNG 03118902**** Hà Nội 
                      

450,000  

56 HOÀNG THỊ THU HIỀN 04019203**** Bình Định 
                      

450,000  

57 HOÀNG THỊ THU HIỀN 04019203**** Bình Định 
                      

450,000  

58 LƯƠNG THẾ VINH 04808100**** Bình Định 
                      

950,000  

59 NGÔ MINH ĐỨC 04008801**** Bình Định 
                      

450,000  

60 NGÔ MINH ĐỨC 04008801**** Bình Định 
                      

450,000  

61 Lê Trung Thành 00108702**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

62 NGUYỄN MINH PHÚC 03609500**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

63 NGUYỄN MINH PHÚC 03609500**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

64 NGUYỄN THỊ HÀ LY 00119301**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

65 NGUYỄN THỊ HÀ LY 00119301**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

66 Phạm Thị Hằng Phương 03719000**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  
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67 Đỗ Thỵ Thanh Thanh 06019200**** Hà Nội 
                      

450,000  

68 Đỗ Thỵ Thanh Thanh 06019200**** Hà Nội 
                      

450,000  

69 HUỲNH PHÁT ĐẠT 09109801**** Hà Nội 
                      

950,000  

70 LÊ THỊ TUYẾT THANH 00117600**** Hà Nội 
                      

450,000  

71 Ngô Thị Hoài 04219700**** Hà Nội 
                      

450,000  

72 Ngô Thị Hoài 04219700**** Hà Nội 
                      

450,000  

73 Nguyễn Thành Trung 07909100**** Hà Nội 
                      

450,000  

74 Nguyễn Thành Trung 07909100**** Hà Nội 
                      

450,000  

75 Nguyễn Thị Việt Trinh 04519200**** Hà Nội 
                      

950,000  

76 Nguyễn Thị Việt Trinh 04519200**** Hà Nội 
                      

950,000  

77 PHAN NGUYÊN KHÁN 06809000**** Hà Nội 
                      

450,000  

78 TRẦN CÔNG XUÂN 06609201**** Hà Nội 
                      

450,000  

79 TRẦN CÔNG XUÂN 06609201**** Hà Nội 
                      

450,000  

80 TRẦN THỊ THANH TÙNG 07917400**** Hà Nội 
                      

950,000  

81 Hoàng Hữu Tài 04007102**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

82 DƯ THỊ NGỌC MỸ 05618600**** Hà Nội 
                      

450,000  

83 DƯ THỊ NGỌC MỸ 05618600**** Hà Nội 
                      

450,000  

84 ĐẶNG HOÀI BẢO 05620000**** Hà Nội 
                      

450,000  

85 ĐẶNG HOÀI BẢO 05620000**** Hà Nội 
                      

450,000  

86 ĐẶNG THỊ NGỌC TUYỀN 05230100**** Hà Nội 
                      

450,000  

87 ĐẶNG THỊ NGỌC TUYỀN 05230100**** Hà Nội 
                      

450,000  

88 NGUYỄN HOÀNG HẢO 22582228**** Hà Nội 
                      

450,000  

89 NGUYỄN HOÀNG HẢO 22582228**** Hà Nội 
                      

450,000  
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90 NGUYỄN THỊ MỸ 05619400**** Hà Nội 
                      

450,000  

91 NGUYỄN THỊ MỸ 05619400**** Hà Nội 
                      

450,000  

92 ĐỖ THỊ NHUNG 03619001**** Vũng Tàu 
                      

450,000  

93 ĐỖ THỊ NHUNG 03619001**** Vũng Tàu 
                      

450,000  

94 TRẦN THỊ QUỲNH VÂN 03618000**** Vũng Tàu 
                      

450,000  

95 HỒ THỨC VINH 04009100**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

96 Trương Thị Mỹ Nhung 09119001**** Đà Nẵng 
                      

450,000  

97 Trương Thị Mỹ Nhung 09119001**** Đà Nẵng 
                      

450,000  

98 Nguyễn Như Nghĩa 04908701**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

99 PHAN MINH TRƯỜNG 04908401**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

100 ĐOÀN QUANG HUY 05109201**** Đồng Nai 
                      

950,000  

101 ĐOÀN QUANG HUY 05109201**** Đồng Nai 
                      

950,000  

102 ĐOÀN QUANG HUY 05109201**** Đồng Nai 
                      

950,000  

103 Hoàng Thị Minh Ngọc 05119701**** Đồng Nai 
                      

450,000  

104 Hoàng Thị Minh Ngọc 05119701**** Đồng Nai 
                      

450,000  

105 Nguyễn Văn Hà 05108601**** Đồng Nai 
                      

450,000  

106 TRẦN THỊ BẢO NGỌC 05118800**** Đồng Nai 
                      

450,000  

107 TRẦN THỊ BẢO NGỌC 05118800**** Đồng Nai 
                      

450,000  

108 Trần Thị Thúy Nga 05118901**** Đồng Nai 
                      

450,000  

109 Trần Thị Thúy Nga 05118901**** Đồng Nai 
                      

450,000  

110 TRẦN QUỲNH TRANG 02219300**** Vũng Tàu 
                      

450,000  

111 Trần Thị Thủy 02217900**** Vũng Tàu 
                      

450,000  

112 Trần Võ Thùy Vi 07919101**** Quảng Ninh 
                      

450,000  
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113 Đinh Kim Phụng 09218500**** Hà Nội 
                      

450,000  

114 Trần Khánh Linh 09318900**** Hà Nội 
                      

450,000  

115 DƯƠNG MẠNH HÙNG 03408200**** Cần Thơ 
                      

450,000  

116 DƯƠNG MẠNH HÙNG 03408200**** Cần Thơ 
                      

450,000  

117 NGUYỄN HỮU THẢO 03408501**** Cần Thơ 
                      

450,000  

118 NGUYỄN HỮU THẢO 03408501**** Cần Thơ 
                      

450,000  

119 Lê Thu Ngân 00118400**** Cần Thơ 
                      

950,000  

120 Lê Thu Ngân 00118400**** Cần Thơ 
                      

950,000  

121 Lê Thu Ngân 00118400**** Cần Thơ 
                      

950,000  

122 NGUYỄN QUỐC VIỆT 02505700**** Cần Thơ 
                      

450,000  

123 NGUYỄN QUỐC VIỆT 02505700**** Cần Thơ 
                      

450,000  

124 Nguyễn Thị Diệu Thúy 03117601**** Cần Thơ 
                      

950,000  

125 Nguyễn Thị Diệu Thúy 03117601**** Cần Thơ 
                      

950,000  

126 Nguyễn Thị Diệu Thúy 03117601**** Cần Thơ 
                      

950,000  

127 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG 00119102**** Cần Thơ 
                      

450,000  

128 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG 00119102**** Cần Thơ 
                      

450,000  

129 Trương Thị Kim Giang 03418000**** Cần Thơ 
                      

450,000  

130 Trương Thị Kim Giang 03418000**** Cần Thơ 
                      

450,000  

131 HÀ THỊ PHƯƠNG UYÊN 08719601**** Cần Thơ 
                      

450,000  

132 HÀ THỊ PHƯƠNG UYÊN 08719601**** Cần Thơ 
                      

450,000  

133 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 05118700**** Cần Thơ 
                      

450,000  

134 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 05118700**** Cần Thơ 
                      

450,000  

135 Đoàn Hữu Hiếu 07709100**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  
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136 Ngô Đăng Hoài 04207200**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

137 NGUYỄN HỮU TẤN 08009700**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

138 Hà Thị Hợp 03817202**** Vũng Tàu 
                      

950,000  

139 Lê Vũ Tấn Học 05209101**** Hà Nội 
                      

950,000  

140 Trần Thu Thùy 05219502**** Hà Nội 
                      

450,000  

141 NGUYỄN THU TRÀ 03619200**** Hà Nội 
                      

250,000  

142 Phan Văn Ngọc Phúc 08407200**** Hà Nội 
                      

450,000  

143 DƯƠNG THANH LONG 06009300**** Lâm Đồng 
                      

950,000  

144 DƯƠNG THANH LONG 06009300**** Lâm Đồng 
                      

950,000  

145 DƯƠNG THANH LONG 06009300**** Lâm Đồng 
                      

950,000  

146 NGUYỄN HÙNG MINH 07909701**** Lâm Đồng 
                      

950,000  

147 NGUYỄN HÙNG MINH 07909701**** Lâm Đồng 
                      

950,000  

148 NGUYỄN HÙNG MINH 07909701**** Lâm Đồng 
                      

950,000  

149 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 09208700**** Lâm Đồng 
                      

450,000  

150 Trần Xuân Thạch 07908701**** Lâm Đồng 
                      

950,000  

151 Trần Xuân Thạch 07908701**** Lâm Đồng 
                      

950,000  

152 Trần Xuân Thạch 07908701**** Lâm Đồng 
                      

950,000  

153 VÕ VĂN MINH 07908702**** Lâm Đồng 
                      

950,000  

154 VÕ VĂN MINH 07908702**** Lâm Đồng 
                      

950,000  

155 Nguyễn Văn Nhị 05608400**** Hà Nội 
                      

950,000  

156 Nguyễn Văn Tiến 04520000**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

157 Nguyễn Văn Tiến 04520000**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

158 Phan Quang Nhựt 04908701**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  
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159 Phan Quang Nhựt 04908701**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

160 Trần Thị Ngọc Quyên 07519301**** Hà Nội 
                      

450,000  

161 Trần Thị Ngọc Quyên 07519301**** Hà Nội 
                      

450,000  

162 Bùi Quang Huy 00109304**** Đồng Nai 
                      

450,000  

163 Bùi Quang Huy 00109304**** Đồng Nai 
                      

450,000  

164 Đỗ Ngọc Tuyền 05605100**** Đồng Nai 
                      

450,000  

165 Đỗ Ngọc Tuyền 05605100**** Đồng Nai 
                      

450,000  

166 LE TRUONG GIANG 00108404**** Đồng Nai 
                      

450,000  

167 LE TRUONG GIANG 00108404**** Đồng Nai 
                      

450,000  

168 Trương Thị Mỹ Hằng 18429973**** Đồng Nai 
                      

450,000  

169 Trương Thị Mỹ Hằng 18429973**** Đồng Nai 
                      

450,000  

170 Vũ Thị Thúy 22531048**** Đồng Nai 
                      

450,000  

171 Vũ Thị Thúy 22531048**** Đồng Nai 
                      

450,000  

172 Nguyễn Thị Thu Minh 07918301**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

173 VŨ VĂN TUYẾN 07708700**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

174 Lê Thị Thu Hà 00118701**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

175 Lê Thị Thu Hà 00118701**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

176 BÙI TUẤN VŨ 02509500**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

177 BÙI TUẤN VŨ 02509500**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

178 BÙI TUẤN VŨ 02509500**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

179 ĐÀO HỒNG NGỌC 01919300**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

180 ĐÀO HỒNG NGỌC 01919300**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

181 Đỗ Thu Huyền 00118201**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  
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182 NGUYỄN CÔNG THỊ VẢI 00118802**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

183 NGUYỄN CÔNG THỊ VẢI 00118802**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

184 NGUYỄN HỒNG LINH 00119202**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

185 NGUYỄN HỒNG LINH 00119202**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

186 Nguyễn Phú Cường 02407800**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

187 Nguyễn Phú Cường 02407800**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

188 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 00119400**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

189 Đặng Thị Hồng 02730000**** Hà Nội 
                      

450,000  

190 Đặng Thị Hồng 02730000**** Hà Nội 
                      

450,000  

191 Lê Mạnh Linh 00108501**** Hà Nội 
                      

450,000  

192 Lê Mạnh Linh 00108501**** Hà Nội 
                      

450,000  

193 Nguyễn Văn Quang 00120503**** Hà Nội 
                      

450,000  

194 Nguyễn Văn Quang 00120503**** Hà Nội 
                      

450,000  

195 Vũ Thị Kim 03817600**** Hà Nội 
                      

450,000  

196 Vũ Thị Kim 03817600**** Hà Nội 
                      

450,000  

197 Huỳnh Minh Hiếu 08920001**** Hà Nội 
                      

450,000  

198 Huỳnh Minh Hiếu 08920001**** Hà Nội 
                      

450,000  

199 TRẦN HỒNG NGHI 09317600**** Hà Nội 
                      

950,000  

200 TRẦN HỒNG NGHI 09317600**** Hà Nội 
                      

950,000  

201 TRẦN HỒNG NGHI 09317600**** Hà Nội 
                      

950,000  

202 TRẦN PHƯƠNG THANH 09330000**** Hà Nội 
                      

450,000  

203 TRẦN PHƯƠNG THANH 09330000**** Hà Nội 
                      

450,000  

204 Trương Thị Bích Vân 09218000**** Hà Nội 
                      

450,000  
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205 Trương Thị Bích Vân 09218000**** Hà Nội 
                      

450,000  

206 BÙI LỆ HUYỀN 02218900**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

207 BÙI LỆ HUYỀN 02218900**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

208 BÙI THỊ BÉ 03118900**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

209 BÙI THỊ BÉ 03118900**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

210 ĐÀO THỊ HUỆ 03118601**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

211 ĐỖ VĂN CAO 03109400**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

212 LÊ ANH TUẤN 02707701**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

213 Lê Xuân Hân 03109500**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

214 Lê Xuân Hân 03109500**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

215 NGUYỄN DUY CẦM 03109200**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

216 NGUYỄN HOÀNG HIẾU 03109301**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

217 NGUYỄN HOÀNG HIẾU 03109301**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

218 NGUYỄN NGỌC DƯƠNG 03108502**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

219 NGUYỄN VĂN SƠN 03107901**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

220 NGUYỄN VĂN SƠN 03107901**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

221 PHẠM VĂN PHONG 03109400**** Vĩnh Long 
                      

450,000  

222 Ngô Mai Thuỷ 04019304**** Hải Phòng 
                      

450,000  

223 Ngô Mai Thuỷ 04019304**** Hải Phòng 
                      

450,000  

224 Phạm Thị Vân 09153175**** Hải Phòng 
                      

450,000  

225 ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT 03130100**** Long An 
                      

450,000  

226 ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT 03130100**** Long An 
                      

450,000  

227 ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT 03130100**** Long An 
                      

250,000  
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228 ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT 03130100**** Long An 
                      

250,000  

229 Nguyễn Thị Thu Hiền 02618900**** Long An 
                      

450,000  

230 NGUYỄN THU TRÀ 03619200**** Long An 
                      

450,000  

231 NGUYỄN THU TRÀ 03619200**** Long An 
                      

250,000  

232 NGUYỄN THU TRÀ 03619200**** Long An 
                      

450,000  

233 Phạm Văn Thắng 03609502**** Long An 
                      

950,000  

234 PHAN CHÍ BÁCH 00120400**** Long An 
                      

250,000  

235 PHAN CHÍ BÁCH 00120400**** Long An 
                      

450,000  

236 PHAN CHÍ BÁCH 00120400**** Long An 
                      

250,000  

237 PHAN CHÍ BÁCH 00120400**** Long An 
                      

250,000  

238 PHAN CHÍ BÁCH 00120400**** Long An 
                      

250,000  

239 PHAN CHÍ BÁCH 00120400**** Long An 
                      

450,000  

240 VŨ ĐÌNH THÀNH 03309300**** Long An 
                      

450,000  

241 VŨ ĐÌNH THÀNH 03309300**** Long An 
                      

450,000  

242 Vũ Thị Hồng Duyên 03619700**** Long An 
                      

450,000  

243 Vũ Thị Hồng Duyên 03619700**** Long An 
                      

450,000  

244 KHƯƠNG THẾ TUYỂN 09209400**** Hà Nội 
                      

450,000  

245 LÊ QUANG VINH 09109601**** Hà Nội 
                      

450,000  

246 LÊ QUANG VINH 09109601**** Hà Nội 
                      

450,000  

247 Chung Quang Đăng 07908700**** Cần Thơ 
                      

950,000  

248 NGUYỄN VĂN THÀ 03809201**** Cần Thơ 
                      

450,000  

249 NGUYỄN VĂN THÀ 03809201**** Cần Thơ 
                      

450,000  

250 Đàm Diệu Liên 09219700**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  
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251 LÊ CHÍ THIỆN 09309800**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

252 LÊ CHÍ THIỆN 09309800**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

253 Lê Văn Cao 09308600**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

254 Lê Văn Cao 09308600**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

255 Lê Văn Cao 09308600**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

256 Lư Tuyết Nhung 09319700**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

257 Lư Tuyết Nhung 09319700**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

258 TRẦN THỊ THU HÀ 09319800**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

259 TRẦN THỊ THU HÀ 09319800**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

260 Nguyễn Trần Loan Anh 07918300**** Cần Thơ 
                      

450,000  

261 Lê Minh Sang 07506900**** Hà Nội 
                      

450,000  

262 Lê Minh Sang 07506900**** Hà Nội 
                      

450,000  

263 LÊ VĂN HÙNG 08207000**** Hà Nội 
                      

450,000  

264 LÊ VĂN HÙNG 08207000**** Hà Nội 
                      

450,000  

265 Nguyễn Ngọc Phuyên 08319201**** Hà Nội 
                      

450,000  

266 Nguyễn Ngọc Phuyên 08319201**** Hà Nội 
                      

450,000  

267 Nguyễn Thị  Hạnh 04018502**** Hà Nội 
                      

450,000  

268 NGUYỄN THỊ HÓA 07916200**** Hà Nội 
                      

450,000  

269 NGUYỄN THỊ HÓA 07916200**** Hà Nội 
                      

450,000  

270 NGUYỄN THỊ LUYẾN 03017200**** Hà Nội 
                      

450,000  

271 NGUYỄN THỊ LUYẾN 03017200**** Hà Nội 
                      

450,000  

272 NGUYỄN THỊ PHƯỚC 04618300**** Hà Nội 
                      

450,000  

273 NGUYỄN THỊ PHƯỚC 04618300**** Hà Nội 
                      

450,000  
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274 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 05219100**** Hà Nội 
                      

450,000  

275 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 05219100**** Hà Nội 
                      

450,000  

276 Phan Thị Hòa 07917100**** Hà Nội 
                      

450,000  

277 Phan Thị Hòa 07917100**** Hà Nội 
                      

450,000  

278 PHAN THỊ NỬ 07916901**** Hà Nội 
                      

450,000  

279 PHAN THỊ NỬ 07916901**** Hà Nội 
                      

450,000  

280 Nguyễn Ngọc Dung 08219401**** Nam Định 
                      

950,000  

281 Nguyễn Ngọc Dung 08219401**** Nam Định 
                      

950,000  

282 Nguyễn Ngọc Dung 08219401**** Nam Định 
                      

950,000  

283 NGUYỄN THỊ HOÀNG NGUYÊN 05619200**** Huế 
                      

950,000  

284 NGUYỄN HÀ ANH 00117103**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

285 NGUYỄN HÀ ANH 00117103**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

286 NGUYỄN HÀ ANH 00117103**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

287 Triệu Thị Huyền 00117900**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

288 Tán Thị Thoa 06616700**** Thanh Hóa 
                      

450,000  

289 Tán Thị Thoa 06616700**** Thanh Hóa 
                      

450,000  

290 TRẦN THỊ THÙY AN 04830100**** Thanh Hóa 
                      

450,000  

291 TRẦN THỊ THÙY AN 04830100**** Thanh Hóa 
                      

450,000  

292 Nguyễn Thị Thanh Hòa 03618801**** Hà Nội 
                      

450,000  

293 Nguyễn Thị Thanh Hòa 03618801**** Hà Nội 
                      

450,000  

294 Trần Thị Hồng Linh 03618800**** Hà Nội 
                      

450,000  

295 Trần Thị Hồng Linh 03618800**** Hà Nội 
                      

450,000  

296 Nguyễn Ngọc Minh 00109802**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  
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297 Nguyễn Ngọc Minh 00109802**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

298 VŨ ĐỨC ANH 03009300**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

299 VŨ ĐỨC ANH 03009300**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

300 Lê Thị Chung 03419101**** Cần Thơ 
                      

450,000  

301 Vũ Hồng Hạnh 00107700**** Cần Thơ 
                      

450,000  

302 NGUYỄN VĂN DUYỆT 01283164**** Hà Nội 
                      

450,000  

303 Phùng Thị Khánh Huyền 00119910**** Hà Nội 
                      

950,000  

304 Phùng Thị Khánh Huyền 00119910**** Hà Nội 
                      

950,000  

305 Phùng Thị Khánh Huyền 00119910**** Hà Nội 
                      

950,000  

 


